
Kết quả

Điểm Mức độ Điểm Mức độ Mức độ

1 MN Tân Phong 2 53 Đạt 33 Đạt Đạt

2 MN 19/5 55 Đạt 45 Đạt Đạt

3 MN Tân Phú 33 Đạt 42 Đạt Đạt

4 MN Tân Quy 39 Đạt 41 Đạt Đạt

5 MN Tân Phong 42 Đạt 36 Đạt Đạt

6 Mầm non Tân Kiểng 42 Đạt 38 Đạt Đạt

7 MN Tân Hưng 48 Đạt 35 Đạt Đạt

8 MN Hoa Hồng 54 Đạt 49 Đạt Đạt

9 MN Phú Thuận 53 Đạt 43 Đạt Đạt

10 MN Bình Thuận 50 Đạt 40 Đạt Đạt

11 MN Tân Thuận Tây 45 Đạt 30 Đạt Đạt

12 MN Khu Chế Xuất Tân Thuận 50 Đạt 39 Đạt Đạt

13 MN Phú Mỹ 44 Đạt 36 Đạt Đạt

Điểm Mức độ Điểm Mức độ

1 TH Tân Hưng 95
Mức độ 3 - 

Tốt
96 Mức độ 3 - Tốt

2 TH Tân Quy 87
Mức độ 3 - 

Tốt
87 Mức độ 3 - Tốt

3 TH Lương Thế Vinh 66

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

90 Mức độ 3 - Tốt

4 TH Tân Thuận Đông 69

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

71

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

5 TH Lê Văn Tám 63

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

100 Mức độ 3 - Tốt

6 TH Đinh Bộ Lĩnh 58

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

71

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

7 TH Nguyễn Văn Hưởng 75
Mức độ 3 - 

Tốt
77

Mức độ 3 - 

Tốt

Trường tự kiểm tra, đánh giá

BẬC MẦM NON

STT Tên trường

Trong dạy, học
Trong quản trị cơ sở giáo 

dục
BẬC PHỔ THÔNG (TH, THCS)

Trường tự kiểm tra, đánh giá

Trong dạy, học
Trong quản trị cơ sở 

giáo dục

KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 7

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Phụ lục đính kèm báo cáo số 523/BC-GDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về báo cáo tự kiểm tra công 
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8 TH Lê Anh Xuân 70

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

90 Mức độ 3 - Tốt

9 TH Phú Mỹ 75

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

70

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

10 TiH Nguyễn Thị Định 77
Mức độ 3 -

Tốt
90 Mức độ 3 - Tốt

11 TH Kim Đồng 68

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

60

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

12 TH Đặng Thùy Trâm 65

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

83 Mức độ 3 - Tốt

13 TH Võ Thị Sáu 80
Mức độ 3 - 

Tốt
90

Mức độ 3 - 

Tốt

14 TH Phạm Hữu Lầu 55

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

93 Mức độ 3 - Tốt

15 TH Phú Thuận 82
Mức độ 3 - 

Tốt
80 Mức độ 3 - Tốt

16 THCS Trần Quốc Tuấn 59

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

68

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

17 THCS Huỳnh Tấn Phát 76
Mức độ 3 - 

Tốt
80 Mức độ 3 - Tốt

18 THCS Nguyễn Hữu Thọ 61

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

75

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

19 THCS Nguyễn Hiền 55

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

77
Mức độ 3 - 

Tốt

20 THCS Hoàng Quốc Việt 50

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

73

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản

21 THCS Nguyễn Thị Thập 68

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

75 Mức độ 3 - Tốt

22 THCS Phạm Hữu Lầu 68

Mức độ 2 - 

Đáp ứng 

cơ bản

63

Mức độ 2 - 

Đáp ứng cơ 

bản



KẾT QUẢ KIỂM TRA CÔNG TÁC ỨNG DỤNG CNTT

VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Phụ lục đính kèm báo cáo số 523/BC-GDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2023 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 7 về báo cáo tự kiểm tra công 

tác ứng dụng CNTT và chuyển đổi số ngành Giáo dục và Đào tạo Quận 7


